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TT 

Thông tin chung 
Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

01 Đại Lộc công bố 09 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1219502 đến BN1219504 và từ BN1219525 và BN1219530 

02 
BN1219505 – N.T.T.H (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Tác, Bình Nam, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

03 

BN1219506 – N.T.T (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Long Thành, Tam Tiến, Núi Thành 
- Nơi ở hiện tại: thôn 5, Tiên Thọ, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Tiến 

Họp cuối năm 
thôn Long 

Thành 
Ngày 21/11/2021 

Tam Kỳ Trường 
Xuân 

Công ty Y.S.V 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

04 
BN1219507 – N.H.K.N (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

05 

BN1219508 – T.V (1953), là F1 của BN1187656 
(công bố ngày 27/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

06 

BN1219509 – P.V.D.H (2010), là F1 của 
BN1205569 (công bố ngày 28/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 1, Tam Anh Nam, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Lớp 6/3 trường 
THCS Nguyễn 

Khuyến 

Từ ngày 
21/11/2021 đến 
ngày 27/11/2021 

07 
BN1219510 – N.L.T (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Toàn, Tam Quang, Núi Thành 

Cách ly tập trung từ ngày 19/11/2021, lấy mẫu lần 3 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

08 

BN1219511 – T.M.K (2019) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Mỹ, Tam Nghĩa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 21/11/2021, lấy mẫu lần 2 

09 

BN1219512 – N.T.C (1978), dịch tễ trở về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Định Phước, Tam Nghĩa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

10 
BN1219513 – H.T.H (1958) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

11 
BN1219514 – N.A.T (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quý Ngọc, Tam Phú, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

12 

BN1219515 – B.V.N (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bích An, Tam Xuân 1, Núi Thành 
- Nơi ở hiện tại: 160 Nguyễn Văn Trỗi, An Phú, 
Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Tam Kỳ  

Khách sạn số 
160 đường 

Nguyễn Văn 
Trỗi 

Ngày 21/11/2021 
đến 28/11/2021 

13 

BN1219516 – T.T.H (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thượng, Tam Thanh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Tam Kỳ 

Trường 
Xuân 

Công ty Y.S.V 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

Tam 
Thanh 

Chợ Tam Thanh: 
hàng rau chị 

Huệ, thịt chị Vân 
Ngày 21/11/2021 
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Quán chị Đẹp Ngày 26 và 
27/11/2021 

Phước Hòa 

Cửa hàng sữa 
TH đường Phan 
Chu Trinh, gần 
ngân hàng TP 

Bank 

Ngày 23/11/2021 

14 

BN1219517 – L.T.H.A (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 3, Trà Giang, Bắc Trà My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S.V 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

15 
BN1219518 – N.L.N (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: KP 8, An Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

16 
BN1219519 – T.V.H (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

17 

BN1219520 – N.T.N (2007) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

18 
BN1219521 – Đ.T.Q (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

19 

BN1219522 – C.T.T (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ:  An Phú, Quế Mỹ Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam Quế Sơn Đông Phú 

Lớp 11/3 trường 
THPT Trần Đại 

Nghĩa 

Trước ngày 
26/11/2021 
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20 

BN1219523 – P.T.D.M (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Trúc, Bình Sa, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly từ ngày 24/11/2021 

21 

BN1219524 – V.H.T (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành, Bình Sa, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly từ ngày 13/11/2021 

22 

BN1219531 – N.T.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bích Trung, Tam Xuân 1, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam Kỳ Trường 
Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

Mua trái cây và 
ăn trứng lộn 

trước cổng công 
ty Y.S 

Ngày 27/11/2021 

Núi 
Thành 

Tam Xuân 
1 

Quán mỳ bà già 
sau tiệm thuốc 
tây ngã 3 thôn 
Khương Mỹ 

Các buổi sáng 26 
và 27/11/2021 

Tam Hiệp 

Quán tạp hóa 
trước cổng BV 
ĐK TW Quảng 

Nam 

Chiều 27/11/2021 
và 28/11/2021 

23 
BN1219532 – V.V.T (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1219533 – N.T.N (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc An, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Tam Kỳ 

Trường 
Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

Phước Hòa Shop Bòn Bon Ngày 26/11/2021 
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Điện máy xanh, 
đường Phan Chu 

Trinh 
Ngày 26/11/2021 

Tam 
Thanh 

Chợ Tam Thanh: 
bột bán cô 

Phượng, quầy 
thuốc tây Tam 
Thanh, tạp hóa 

Trúc Hà 

Ngày 28/11/2021 

25 

BN1219534 – H.T.T.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc An, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam Kỳ 

Trường 
Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

Quầy trái cây cô 
Mỹ đối diện 

công ty 

17h ngày 
27/11/2021 

Quầy thuốc tây 
Tuấn Anh 

Chiều ngày 
27/11/2021 

Hòa 
Hương 

Chợ Hòa 
Hương: hàng thịt 

bò, cá, rau 
Ngày 28/11/2021 

An Sơn 
Điểm tiêm vắc 
xin TTYT TP 

Tam Kỳ 
Ngày 22/11/2021 

Núi 
Thành 

Tam Xuân 
1 

Bánh mì Tâm 
Vui, Ngõ 4 Phú 

Bình 
Sáng 27/11/2021 

Quầy thuốc tây 
Ngọc Tuyết 

Chiều ngày 
27/11/2021 

Cháo vịt chú 
Trang, thôn Phú 

Bình 
Sáng 28/11/2021 
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26 

BN1219535 – T.T.V (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thượng, Tam Thanh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Tam Kỳ 

Trường 
Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

Tam 
Thanh 

Quầy tạp hóa chị 
Đẹp (Tuấn Đạt) Ngày 27/11/2021 

27 

BN1219536 – T.T.P.T (1988), là vợ của 
BN1153848 (công bố ngày 24/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thuận Trà, Hòa Thuận, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Cách ly tập trung từ ngày 24/11/2021, lấy mẫu lần 2 

28 

BN1219537 – Đ.L.C.N (2011), là F1 của 
BN1205596 (công bố ngày 28/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam Quế Sơn Quế Xuân 

2 

Đám cưới nhà 
Đ.T.V, thôn Phú 

Vinh 
Ngày 27/11/2021 

29 Điện Bàn công bố 02 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: BN1219538, BN1219539 

30 Hiệp Đức công bố 28 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1219540 đến BN1219565, BN1219574 và BN1219575 

31 

BN1219566 – V.V.L (1986) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

32 

BN1219567 – Đ.T.L (1985), là vợ  BN1219566 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

33 
BN1219568 – V.T.A.T (2009), là con  BN1219566 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Tiên Hà, Tiên Phước 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước Tiên Hà 

Lớp 7 trường 
THCS Lê Hồng 

Phong 

Trước ngày 
21/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

34 

BN1219566 – V.V.N.H (2012), là con  BN1219566 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Vinh, Tiên Hà, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Ở nhà từ ngày 20/11/2021 đến nay 

35 

BN1219570 – T.N.D (1973) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Hà, Điện Trung, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

36 

BN1219571 – L.T.C (1955) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

37 

BN1219572 – N.Q.T (1980), dịch tễ lái xe trở về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát ngay khi về địa phương từ ngày 28/11/2021 

38 

BN1219573 – N.X.T (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

39 

BN1221482 – L.A.T (1986) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

40 
BN1221483 – K.T.L (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Thái, Phú Ninh 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

41 
BN1221484 – H.T.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

42 
BN1221485 – L.T.T (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Xuân 1, Núi Thành 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

43 
BN1221486 – P.T.M.D (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Thanh, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

44 
BN1221487 – Đ.T.C (1978) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

45 
BN1221488 – T.T.T.T (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

46 
BN1221489 – N.T.L (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

47 
BN1221490 – M.T.S (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 

48 
BN1221491 – N.T.H (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam Tam Kỳ Trường 

Xuân 

Công ty Y.S 
thuộc KCN 

Trường Xuân 
Hàng ngày 




